
Thứ 7
09/5/2026

Sáng
Văn

Chiều
Toán

Sáng
Tự chọn

64 64 64
1 Phạm Thị Thanh Hà Hiệu trưởng X X X 3 CTHĐ
2 Đặng Chánh Phó HT X X X 3 TrựcLĐ
3 Nguyễn Vũ Khôi Nguyên Phó BTĐTN X X X 3 Thư ký
4 Cao Văn Hợi TTCM X X X 3 Phách
5 Vũ Nho Hòa GDTC X X X 3 Phách
6 Nguyễn Văn Bảy Tin X X X 3 ChấmTN
7 Nguyễn Tất Đạt TTCM X X X 3 ChấmTN
8 Trần Thị Ngọc Hòa Toán X X X 3 Giám sát
9 Ngô Ngọc Minh Châu TPCM X X X 3 Giám sát

10 Phạm Phượng Hiền TPCM X X X 3 Giám sát
11 Lê Thị Thu Hòa AV X X X 3 TTCM
12 Võ Hoàng Phương Thảo AV X X X 3 TPCM
13 Chu Thị Kim Phương AV X X X 3
14 Nguyễn Thành Sang AV X X X 3
15 Lê Thị Lệ Nhung AV X X X 3
16 Lưu Minh Tâm AV X X X 3
17 Hoàng Thu Trang AV X X X 3
18 Trần Thanh Trúc AV X X X 3
19 Vũ Nguyễn Minh Ngọc AV X X X 3
20 Nguyễn Trần Hà Vy AV X X X 3
21 Trương Việt Hà AV X X X 3
22 Nguyễn Thị Minh Hằng AV X X X 3
23 Bùi Huy Tiên PV X X X 3
24 Lương Thị Sâm GDKTPL X X X 3 TPCM
25 Chu Thị Thanh Huế GDKTPL X X X 3
26 Ninh Thị Mai Anh GDKTPL X X X 3
27 Phan Thuận Chi Địa X X X 3
28 Đàm Thị Thanh Hưng Hóa X X X 3
29 Phùng Thị Thanh Thủy Hóa X X X 3
30 Nguyễn Hải Âu Hóa X X X 3
31 Trần Thị Thúy Hà Hóa X X X 3 TTCM
32 Đoàn Ngọc Dung Hóa X X X 3
33 Ngô Minh Tuấn Hóa X X X 3
34 Vũ Thị Hồng Nhung Hóa X X X 3
35 Nguyễn Thị Thùy Trang CN X X X 3 TTCM
36 Phạm Nguyễn Anh Thư CN X X X 3
37 Từ Thị Kim Oanh CN X X X 3

TT HỌ VÀ TÊN MÔN

Thứ 6
08/5/2026

SB Ghi chú

       Ghi chú : Hội đồng coi thi làm việc lúc: Sáng 7h00, Chiều 13h45.
 Đề nghị GV coi thi có mặt đúng thời gian quy định.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT TRẤN BIÊN

Tam Hiệp, ngày 05 tháng 5 năm 2026

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 (Lần 2)



Thứ 7
09/5/2026

Sáng
Văn

Chiều
Toán

Sáng
Tự chọn

64 64 64

TT HỌ VÀ TÊN MÔN

Thứ 6
08/5/2026

SB Ghi chú

38 Hoàng Thị Huyền Lý X X X 3
39 Nguyễn Thị Thu Thủy Lý X X X 3 TTCM
40 Nguyễn Thị Kim Thoa Lý X X X 3
41 Đoàn Thị Vân Lý X X X 3
42 Lưu Thu Trang Lý X X X 3
43 Lê Thị Linh Lý X X X 3
44 Đỗ Thị Thanh Phương Lý X X X 3
45 Ngô Huỳnh Thụy Ngọc Sinh X X X 3
46 Nguyễn Thị Hồng Nhung Sinh X X X 3
47 Phạm Thị Phương Thảo Sinh X X X 3 TTCM
48 Lê Văn Dưỡng Sinh X X X 3
49 Nguyễn Thanh Tuyền Sử X X X 3
50 Nguyễn Thị Diễm Trang Sử X X X 3
51 Đàm Quang Hà Sử X X X 3
52 Võ Trần Nguyệt Thu Sử X X X 3
53 Nguyễn Thụy Ngọc Quỳnh Sử X X X 3
54 Võ Thanh Bình GDTC X X X 3
55 Nguyễn Ngọc Quý GDTC X X X 3
56 Đỗ Thị Thu Tâm GDTC X X X 3
57 Nguyễn Văn Ngọc GDQP X X X 3
58 Đỗ Thị Thúy Ngần Tin X X X 3
59 Tống Thị Thu Hiền Tin X X X 3
60 Lê Hoài Vân Thành Tin X X X 3
61 Lưu Anh Đức Toán X X X 3
62 Nguyễn Văn Tòng Toán X X X 3
63 Bùi Thanh Thảo Toán X X X 3
64 Nguyễn Viết Sinh Toán X X X 3
65 Phan Thị Thái Hòa Toán X X X 3
66 Nguyễn Thị Hòa Toán X X X 3
67 Lê Thanh Hải Toán X X X 3 TTCM
68 Vũ Thị Kim Phượng Toán X X X 3
69 Hoàng Tiến Trung Toán X X X 3
70 Đậu Thị Cảnh Toán X X X 3
71 Vũ Thị Thúy Hằng Toán X X X 3
72 Bùi Xuân Cường Toán X X X 3
73 Lê Văn Thường Toán X X X 3
74 Phan Danh Trung Địa X X X 3 TTCM
75 Trương Thị Hoàng Nhung Địa X X X 3

Danh sách này gồm 75 giáo viên./.


